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TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI 

THÁNG 11 VÀ 11 THÁNG NĂM 2015
I. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2014. Tháng 11 năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 8,9% so với cùng kỳ năm 2014. 
Tính chung 11 tháng năm 2015, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn nhiều so với mức tăng của cùng kỳ hai năm gần đây
. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng 10,1%, ngành khai khoáng tăng 8,1%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%, ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 7,5%
 (Phụ lục 1). 
Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 11 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 38,7%; sản xuất xe có động cơ tăng 28%; sản xuất da và các sản phẩm liên quan tăng 17,4%; dệt tăng 15,1%. Một số ngành có mức tăng thấp: Khai thác than cứng và than non tăng 5,2%; sản xuất thuốc lá tăng 4,3%; sản xuất trang phục tăng 5,8%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 3,5%.

Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng cao hơn tốc độ tăng của toàn ngành: điện sản xuất tăng 12%; xăng, dầu các loại tăng 22,7%; điện thoại di động tăng 38,7%; tivi tăng 51,1%; ôtô tăng 55,6%…Một số sản phẩm tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ như: phân đạm ure tăng 2,7%; vải dệt từ sợi tự nhiên tăng 2,2%; vải dệt từ sợi tổng hợp hoặc sợi nhân tạo giảm 3,7%; xe máy giảm 11,8%... (Phụ lục 2).
2. Tình hình tiêu thụ

Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 10 tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2014. Tính chung 10 tháng năm 2015, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,8% so với cùng kỳ năm 2014 (cùng kỳ năm 2014 tăng 10,8%).
Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 51,6%; sản xuất xe có động cơ tăng 26,9%; sản xuất kim loại tăng 24%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 12,8%..., Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất thuốc lá tăng 1,4%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 1,5%; dệt tăng 3%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 1% (Phụ lục 3).
3. Tình hình tồn kho

Tình hình tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục duy trì ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014. Tại thời điểm 01 tháng 11 năm 2015, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7% so với cùng thời điểm năm 2014 (thấp hơn 0,5 điểm phần trăm của cùng thời điểm năm 2014). 

Trong đó, chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 11%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 24%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 57%;... Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung: sản xuất đồ uống tăng 48,4%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 34,8%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 53,6%;  sản xuất xe có động cơ tăng 45,8%... (Phụ lục 4).
4. Tình hình nổi bật của một số ngành

4.1. Ngành Năng lượng 
- Ngành điện: Ngành đã cung cấp đủ điện, ổn định, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, các sự kiện văn hóa, chính trị và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Hệ thống điện vận hành liên tục, tối ưu, có dự phòng. Các nhà máy thủy điện khai thác tối thiểu, đảm bảo tích nước cho năm sau và yêu cầu về cấp nước cho hạ du của các địa phương; các tổ máy nhiệt điện than và tua bin khí khai thác tối đa theo phụ tải thực tế.
Sản lượng điện tháng 11 ước đạt 13,2 tỷ kWh, tăng 31,6% so với tháng 11 năm 2014, tính chung 11 tháng năm 2015 ước đạt 144,4 tỷ kWh, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm 2014. Điện thương phẩm tháng 11 năm 2015 ước đạt 12,2 tỷ kWh, tăng 9,4% so với tháng 11 năm 2014. Tính chung 11 tháng năm 2015, điện thương phẩm ước đạt 131,3 tỷ kWh, tăng 11,5% so cùng kỳ năm 2014.
 - Ngành dầu khí: Hoạt động khai thác, khảo sát, thăm dò được triển khai theo kế hoạch. Sản lượng dầu thô khai thác tháng 11 ước đạt 1,6 triệu tấn, tăng 1,9% so với tháng 11 năm 2014, tính chung 11 tháng ước đạt 17,2 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng khai thác khí tháng 11 ước đạt 0,87 tỷ m3, tương đương so với tháng 11 năm 2014, tính chung 11 tháng ước đạt 9,67 tỷ m3, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2014; sản lượng LPG tháng 11 ước đạt 60 nghìn tấn, tăng 42,2% so với tháng 11 năm 2014, tính chung 11 tháng ước đạt 662,1 nghìn tấn, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2014.
Về chế biến dầu khí, sản lượng xăng dầu tháng 11 ước đạt 554,9 nghìn tấn, tăng 5,5% so với tháng 11 năm 2014, tính chung 11 tháng ước đạt 6,3 triệu tấn, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2014.

- Ngành Than và Khoáng sản: Ngành đang tăng cường công tác quản lý, thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất và hiệu quả kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu than cho nền kinh tế. Sản lượng than sạch tháng 11 ước đạt 3,9 triệu tấn, tăng 2,2% so với tháng 11 năm 2014, tính chung 11 tháng, sản lượng than sạch ước đạt 38 triệu tấn, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2014. 

Theo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, than tiêu thụ đến hết 11 tháng ước đạt 32,4 triệu tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó: than tiêu thụ trong nước tăng 20,4% so với cùng kỳ và than xuất khẩu bằng 21,7% so với cùng kỳ năm 2014. 

Tồn kho than tiêu chuẩn tính đến hết tháng 11 là 8,06 triệu tấn than tiêu chuẩn các loại.
4.2. Ngành Công nghiệp nặng

- Ngành thép: 

Tháng 11 năm 2015, lượng sắt thép thô ước đạt 362,6 nghìn tấn, giảm 6,8% so với cùng kỳ; lượng thép cán ước đạt 381 nghìn tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ; lượng thép thanh, thép góc ước đạt 404,1 nghìn tấn, tăng 24,3% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, lượng sắt thép thô đạt 3.751,9 nghìn tấn, tăng 4,2% so với cùng kỳ; thép cán đạt 3.819,5 nghìn tấn, tăng 18,2% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 3.753,8 nghìn tấn, tăng 18,1% so với cùng kỳ. 

Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 11 tăng 30,2% về lượng và giảm 13,2% về trị giá so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, nhập khẩu sắt thép các loại tăng 33,7% về lượng và giảm 1% về trị giá, tuy nhiên nhập khẩu sản phẩm từ sắt thép tăng 25,9% về trị giá so với cùng kỳ. 

- Ngành phân bón, hoá chất  
Tháng 11 năm 2015, ước sản lượng phân đạm urê đạt 210,6 nghìn tấn, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2014; phân NPK khoảng 214,2 nghìn tấn, giảm 1,4% so cùng kỳ. Trong đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có sản lượng phân urê ước đạt 66,8 nghìn tấn, tăng 24,4% so với cùng kỳ, sản lượng phân NPK ước đạt 138,2 nghìn tấn, giảm 19,1% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng, ước sản lượng phân đạm urê đạt 2.048,6 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2014; phân NPK khoảng 2.270,3 nghìn tấn, giảm 0,2% so với cùng kỳ. Trong đó, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có sản lượng phân urê 11 tháng đầu năm ước đạt 561,3 nghìn tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ, sản lượng phân NPK ước đạt 1.611,6 nghìn tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu phân bón 11 tháng đầu năm 2015 tăng 14,4% về số lượng và 10,4% về trị giá so với cùng kỳ.
Thời gian tới, nhu cầu phân bón phục vụ vụ Đông Xuân tăng, tuy nhiên giá phân bón thế giới đang ở mức thấp, nguồn cung dồi dào nên giá phân bón trong nước sẽ không có biến động lớn. 

 - Ngành cơ khí, điện, điện tử 
 Tháng 11 năm 2015, sản lượng xe máy ước đạt 268 nghìn cái, giảm 14,3% so với cùng kỳ; sản lượng ôtô ước đạt 18,3 nghìn cái, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 11 tháng đầu năm, sản lượng xe máy ước đạt 2.622,8 nghìn cái, giảm 11,8% so với cùng kỳ; sản lượng ô tô ước đạt 179,3 nghìn cái, tăng 55,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
4.3 Ngành Công nghiệp nhẹ

- Ngành Dệt May

Tháng 11 năm 2015, sản lượng vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 32 triệu m2, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 64 triệu m2, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước; quần áo mặc thường ước đạt 299,1 triệu cái, tăng 21,4% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, vải dệt từ sợi tự nhiên ước đạt 292,4 triệu m2, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2014; sản xuất vải dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 616,2 triệu m2, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước; quần áo mặc thường ước đạt 2.907,7 triệu cái, tăng 5,3% so với cùng kỳ. 

Kim ngạch xuất khẩu ngành Dệt May tháng 11 ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 20,65 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ.

- Ngành Da Giầy

Sản lượng giầy dép da tháng 11 năm 2015 ước đạt 22,5 triệu đôi, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại tháng 11 ước đạt 1,05 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, sản lượng giầy dép da ước đạt 282,1 triệu đôi, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2014. Kim ngạch xuất khẩu giầy, dép các loại 11 tháng đầu năm ước đạt 10,75 tỷ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ.
- Ngành Thuốc lá

Ước tính sản lượng thuốc lá tháng 11 năm 2015 đạt 497,4 triệu bao, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, sản lượng thuốc lá ước đạt 4.769,6 triệu bao, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, các hoạt động phòng, chống thuốc lá nhập lậu cần tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ và quyết liệt để có thể phát huy được hiệu quả dài hạn trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm cho người tiêu dùng và tránh thất thu cho ngân sách Nhà nước.

- Ngành Rượu - Bia - Nước giải khát

Tháng 11 năm 2015, sản lượng bia các loại ước đạt 298,8 triệu lít, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng bia các loại của Tổng công ty cổ phần Rượu – Bia – Nước giải khát Hà Nội ước đạt 52,5 triệu lít, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước; Tổng công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn ước đạt 120,8 triệu lít, giảm 5% so với cùng kỳ.

Tính chung 11 tháng đầu năm 2015, sản lượng bia các loại ước đạt 3.053,3 triệu lít, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng bia các loại của Tổng công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Hà Nội ước đạt 651 triệu lít, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước; Tổng công ty cổ phần Rượu - Bia - Nước giải khát Sài Gòn ước đạt 1.351,9 triệu lít, giảm 3,4% so với cùng kỳ.

- Các ngành khác: tháng 11 năm 2015, sản xuất ổn định, đạt mức tăng trưởng so với cùng kỳ. 

II. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá

Tháng 11, kim ngạch xuất khẩu (KNXK) ước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 7,9% so với tháng 11 năm 2014, trong đó: xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) ước đạt 9,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với tháng 11 năm 2014. 
Tính chung 11 tháng năm 2015, KNXK ước đạt 148,7 tỷ USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với tăng 11,35 tỷ USD), trong đó KNXK của khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 43,56 tỷ USD, chiếm 29,3% tổng KNXK của cả nước, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước; KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) ước đạt 105,1 tỷ USD, chiếm 70,7% tổng KNXK của cả nước, tăng 13,5%; nếu không kể dầu thô KNXK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 101,6 tỷ USD tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2014 (Phụ lục 5).
a) Về kim ngạch xuất khẩu

- Nhóm hàng nông lâm thủy sản: 11 tháng năm 2015, xuất khẩu ước đạt 18,9 tỷ USD, chiếm 12,7% trong tổng KNXK, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2014 (tương đương với giảm 1,56 tỷ USD), trong đó có 4 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng: rau quả tăng 24,5%; nhân điều tăng 20,4%; sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 15,8%; hạt tiêu tăng 3%. Các mặt hàng còn lại đều giảm, trong đó, cà phê giảm mạnh (29,3%).  

- Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản: 11 tháng năm 2015, ước đạt 4,64 tỷ USD, chiếm 3,1% trong tổng KNXK, giảm 45,4% so với cùng kỳ năm 2014, tương đương với giảm 3,86 tỷ USD, trong đó: than đá và dầu thô giảm mạnh, lần lượt là 65,4% và 48,3%.

- Nhóm hàng công nghiệp chế biến: 11 tháng năm 2015, ước đạt 117 tỷ USD, chiếm 78,7% trong tổng KNXK, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2014, tương đương với tăng 16,56 tỷ USD, trong đó, những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng cao là: vải các loại tăng 26,8%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày tăng 30,2%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ tăng 20,7%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 29,6%; máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 45,8%... Một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm là: phân bón các loại giảm 25,8%; clanhke và xi măng giảm 26,6%.   
- Nhóm hàng hóa khác: ước đạt 8,1 tỷ USD, tăng 2,7% và chiếm tỷ trọng 5,5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

b) Về giá xuất khẩu: 11 tháng năm 2015, giá bình quân xuất khẩu của một số mặt hàng tăng, như: nhân điều tăng 11,2%; hạt tiêu tăng 24,3%. Một số mặt hàng có giá giảm mạnh như: dầu thô giảm 48,2%; chất dẻo nguyên liệu giảm 23,4%; xăng dầu giảm 43,4%; xơ, sợi dệt các loại giảm 10,96%...
Do giá xuất khẩu của một số mặt hàng trong nhóm hàng nông sản giảm đã làm kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông lâm thủy sản giảm 1,56 tỷ USD; nhóm nhiên liệu, khoảng sản có giá xuất khẩu bình quân và lượng xuất khẩu bình quân giảm tương đối sâu, do vậy kim ngạch xuất khẩu của nhóm bị ảnh hưởng giảm khoảng 3,86 tỷ USD. 
c) Về lượng xuất khẩu:
Một số mặt hàng xuất khẩu có lượng xuất khẩu tăng khá: sắn và các sản phẩm từ sắn tăng 19,5%; xăng dầu tăng 32%, chất dẻo nguyên liệu tăng 18,5%; quặng và khoáng sản khác tăng 16,4%... Một số mặt hàng có lượng xuất khẩu giảm như: cà phê giảm 26,7%; than đá giảm 75,5%; Clanhke và xi măng giảm 25,7%...
 Như vậy, 11 tháng năm 2015, tính chung do biến động về giá và lượng của nhóm mặt hàng nông sản và khoáng sản là những mặt hàng tính được về giá và lượng làm KNXK giảm khoảng 5,4 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2014. 

d) Về thị trường xuất khẩu: 11 tháng năm 2015, ước xuất khẩu vào thị trường Mỹ tăng 28,5% và chiếm tỷ trọng 20,6%; xuất khẩu vào thị trường EU tăng 24,2% và chiếm tỷ trọng 18,9%; xuất khẩu vào ASEAN tăng 4,5% và chiếm tỷ trọng 11,4%; xuất khẩu vào Nhật Bản tăng 14,9% và chiếm tỷ trọng 8,6%; xuất khẩu vào Trung Quốc tăng 14% và chiếm tỷ trọng 10,3% (Phụ lục 6).

2. Về nhập khẩu hàng hoá 
Tháng 11, kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá ước đạt 14,5 tỷ USD, tăng 14,4% so với tháng 11 năm 2014, trong đó: KNNK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước 8,6 tỷ USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2014 (Phụ lục 7).

Tính chung 11 tháng năm 2015, KNNK ước đạt 152,5 tỷ USD, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2014. KNNK của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 90,1 tỷ USD, tăng 18,1%, chiếm tỷ trọng 59,1% tổng KNNK cả nước; KNNK của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 62,3 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 40,9% tổng KNNK cả nước, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2014.

a) Về kim ngạch và nhóm hàng

Nhập khẩu hàng hoá 11 tháng năm 2015 của nhóm hàng cần nhập khẩu ước đạt 134,6 tỷ USD, tăng 13,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 88,3% KNNK, chủ yếu tập trung vào nhóm các mặt hàng là nguyên liệu cho sản xuất. Nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu có KNNK ước đạt 6,2 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4% KNNK. Nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu ước đạt gần 5,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3,8% KNNK.
Xét về giá, so với cùng kỳ, giá nhập khẩu bình quân của đa số mặt hàng giảm như: đậu tương giảm 21,1%; than đá giảm 33,3%; dầu thô giảm 41,5%; thép các loại giảm 25,9%...Riêng hạt điều có giá nhập khẩu bình quân tăng 18% và ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) tăng 6,5%.
Xét về lượng, những mặt hàng tính được về lượng nhập khẩu tăng cao so với cùng kỳ là: hạt điều tăng 47,9%, ngô tăng 57,4%, than đá tăng 111,6%; khí hóa lỏng tăng 20,3%; bông các loại tăng 38,9 %; ô tô nguyên chiếc các loại (trừ xe dưới 9 chỗ) tăng 92,7%; ô tô nguyên chiếc dưới 9 chỗ tăng 70,5%... Một số mặt hàng có lượng nhập khẩu giảm: Dầu thô giảm 70,2%; đậu tương giảm 3%; phế liệu sắt thép giảm 5,6%.


b) Về thị trường nhập khẩu: KNNK từ Châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các thị trường nhập khẩu của cả nước chiếm 80,48%. Trong đó, KNNK từ ASEAN chiếm 14,3%, các nước Đông Á chiếm 62,6%, riêng Trung Quốc chiếm gần 29,56% trong tổng KNNK của cả nước. Về tốc độ tăng, trong 11 tháng nhập khẩu từ thị trường Châu Á tăng 12,7%, Châu Mỹ tăng 26,6%, trong đó Mỹ tăng 28,5%, Châu Phi tăng 40,1%, Châu Đại Dương giảm 0,38%, Châu Âu tăng 20%, đa số các nước tại thị trường Châu Âu đều có KNNK tăng mạnh so với cùng kỳ (trên 20%) như Áo, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp... (Phụ lục 8).

3. Về cán cân thương mại
Tháng 11 nhập siêu ước 200 triệu USD, bằng 1,4% kim ngạch xuất khẩu. Tính chung 11 tháng 2015, nhập siêu 3,78 tỷ USD, bằng 2,5% kim ngạch xuất khẩu, trong đó, khối các doanh nghiệp trong nước nhập siêu 18,78 tỷ USD, khối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu gần 15 tỷ USD.
4. Thị trường trong nước
Thị trường trong nước nhìn chung ổn định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định ở nhiều nhóm hàng hóa. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt 282 nghìn tỷ đồng, tăng 1,73% so với tháng 10 năm 2015.

Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 2.946,1 nghìn tỷ đồng tăng 9,4% so với cùng kỳ, nếu loại bỏ yếu tố giá tăng 8,75%. Trong đó, bán lẻ hàng hoá ước đạt 2.245,5 nghìn tỷ đồng, tăng 10,67% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 76,22%; lưu trú, ăn uống đạt 337,76 nghìn tỷ đồng, tăng 4,63%, chiếm tỷ trọng 11,46%; du lịch đạt 27,78 nghìn tỷ đồng, tăng 4,06%, chiếm tỷ trọng 0,94%, dịch vụ khác đạt  335,1 nghìn tỷ đồng, tăng 6,93%, chiếm tỷ trọng 11,37% (Phụ lục 9). 
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 năm 2015 tăng 0,07% so với tháng tháng 10 năm 2015 và tăng 0,34% so với tháng 11 năm 2014; tăng 0,58% so với tháng 12 năm 2014; CPI bình quân 11 tháng đầu năm 2015 tăng 0,64% so với cùng kỳ năm 2014.

IV. CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN TRONG THÁNG 12
Các doanh nghiệp, các Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc Bộ cần tiếp tục triển khai một cách quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ; Chương trình hành động của Bộ Công Thương tại Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ, trong tháng 11 tập trung vào một số nội dung chính sau: 

1. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ. 

2. Các đơn vị thuộc Bộ quyết liệt thực hiện các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu hiệu quả, quyết tâm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng trưởng xuất khẩu 10% và kiểm soát nhập siêu dưới 5% so với kim ngạch xuất khẩu trong năm 2015.

3. Tập trung triển khai các giải pháp kết nối thị trường cả trong và ngoài nước; dự báo, đánh giá và thông tin kịp thời nhu cầu thị trường nhằm thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm hàng hoá, đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thủy sản.

4. Phối hợp Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đẩy mạnh đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng nhất là dịp cuối năm; tăng cường phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, ngăn chặn tình trạng nhập lậu gia súc, gia cầm.
5. Các đơn vị tập trung bố trí nguồn lực, khẩn trương triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các quy hoạch, chiến lược và đề án trong Chương trình công tác năm 2015, đặc biệt là các văn bản trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ.
6. Về công tác cải cách hành chính: các đơn vị tiếp tục và tích cực rà soát, đơn giản hóa và giảm những thủ tục hành chính không cần thiết; tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4.
7. Về công tác đổi mới doanh nghiệp: Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc các Tập đoàn, Tổng công ty và doanh nghiệp thuộc Bộ hoàn thành kế hoạch cổ phần hóa, sắp xếp và đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
8. Các đơn vị tích cực triển khai và làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về các FTA mà Việt Nam tham gia, về Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương để công tác hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng thực chất và hiệu quả hơn, góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức về hội nhập kinh tế quốc tế; đảm bảo cung cấp thông tin chính xác và kịp thời đến các cơ quan chức năng, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

9. Tiếp tục triển khai công tác thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời, bảo đảm nhu cầu thông tin đa dạng của nhân dân, đặc biệt là các nội dung về hội nhập kinh tế quốc tế; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch cho báo chí.

10. Chuẩn bị tốt việc tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2015 và triển khai nhiệm vụ kế hoạch 2016./.

	
	


�Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng của một số năm: Năm 2013 tăng 5,6%; năm 2014 tăng 7,5%.


�Các ngành công nghiệp đều có mức tăng cao hơn so với cùng kỳ năm trước, cụ thể: Cùng kỳ năm trước ngành chế biến, chế tạo tăng tăng 8,6%; ngành khai khoáng tăng 2,7%;  ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,7%; ngành cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,4%
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